CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày     tháng 4  năm 2025
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG
Gói thầu số 15: Nâng cấp, cải tạo đường trục thôn và cải tạo đường ngõ xóm thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy
1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NAM HẢI ( BÊN A)

	Ông: Nguyễn Trọng Lợi
	Chức vụ: Giám đốc 


2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN ( BÊN B )
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc


            Hai bên cùng đối chiếu thống nhất nghiệm thu khối lượng công việc như sau:
	STT
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(đ)

	1
	Lắp dựng cột đèn chiếu sáng rời cần đơn cao 6m dày 3.0mm
	cột
	23,0
	455.300
	10.471.900

	2
	Lắp dựng cần đèn cao 2m vươn 1,5m
	cần đèn
	23,0
	210.100
	4.832.300

	3
	Đèn đường led công suất 80w
	bộ
	23,0
	83.900
	1.929.700

	4
	Rải cáp ngầm CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (3x16+1x10)mm2
	100m
	8,2314
	316.200
	2.602.769

	5
	Dây đồng trần M10
	m
	797,640
	9.700
	7.737.108

	6
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn, dây 3x1.5mm2
	100m
	2,070
	419.500
	868.365

	7
	Luồn cáp ngầm cửa cột
	đầu cáp
	46,0
	42.000
	1.932.000

	8
	Lắp bảng điện cửa cột
	bảng
	23,0
	29.600
	680.800

	9
	Lắp cửa cột
	cửa
	23,0
	64.600
	1.485.800

	10
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤25mm2
	10 đầu cốt
	20,0
	81.000
	1.620.000

	11
	Đầu cốt M16 + M10
	cái
	200,0
	17.500
	3.500.000

	12
	Đào móng hào cáp bằng máy đào 0,5m3, đất cấp II
	100m3
	2,4552
	1.395.300
	3.425.741

	13
	Bảo vệ cáp ngầm, rải lưới ni lông
	100m2
	2,7280
	136.300
	371.826

	14
	Lưới nilon báo hiệu cáp
	m2
	272,80
	11.700
	3.191.760

	15
	Bảo vệ cáp ngầm, xếp gạch chỉ
	1000 viên
	6,1380
	1.090.100
	6.691.034

	18
	Bảo vệ cáp ngầm, rải cát đệm
	m3
	86,6140
	136.300
	11.805.488

	19
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng)
	100m3
	1,2276
	1.686.900
	2.070.838

	22
	Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ
	bộ
	25,0
	100.100
	2.502.500

	23
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	4,20
	324.300
	1.362.060

	24
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường
	m3
	4,20
	152.700
	641.340

	25
	Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ
	bộ
	3,0
	100.100
	300.300

	26
	Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II
	m3
	0,5040
	169.000
	85.176

	27
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường
	m3
	0,5040
	152.700
	76.961

	28
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	11,6610
	324.300
	3.781.662

	29
	Khung móng cột chiếu sáng M24x300x300x600
	cái
	23,0
	704.200
	16.196.600

	31
	Ván khuôn móng
	100m2
	0,4554
	9.581.900
	4.363.597

	32
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200
	m3
	8,970
	362.900
	3.255.213

	33
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng)
	100m3
	0,0264
	1.686.900
	44.534

	37
	Viên sứ báo cáp (20m/ viên)
	viên
	33,0
	17.500
	577.500

	38
	Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính D65/50
	100m
	8,070
	4.842.600
	39.079.782

	39
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ
	tủ
	1,0
	493.700
	493.700

	40
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp II
	m3
	0,6552
	209.900
	137.526

	41
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100
	m3
	0,0630
	315.700
	19.889

	42
	Khung móng tủ điện M24x300x400x750
	cái
	1,0
	639.000
	639.000

	43
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,0420
	9.581.900
	402.440

	44
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200
	m3
	0,210
	362.900
	76.209

	45
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng)
	100m3
	0,0036
	1.686.900
	6.073

	 
	Cộng trước thuế
	 
	 
	 
	139.259.492

	 
	Thuế GTGT
	 
	 
	 
	11.140.759

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	150.400.251

	Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu bốn trăm ngàn hai trăm năm mốt đồng chẵn./.


Hai bên thống nhất ký kết nghiệm thu khối lượng công việc mà bên B đã giao cho bên A. Biên bản nghiệm thu này làm cơ sở để hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh toán.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B


